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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần phát triển ong miền núi
Đại diện: 
Lưu Thị Đào
	Số 54, tổ 44, ngõ 211 Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
ĐT: 02435651749 
	Chuyên sản xuất và cung cấp mật ong… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đức Tín
Đại diện: 
Nguyễn Đức Toàn

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982222714
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm giò chả các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty CP nông nghiệp sinh thái Tuệ Viên
Đại diện: 
Tạ Tuấn Hoàn
	Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:  0973197560
	Chuyên sản xuất và cung cấp nước rửa bát, nước xúc miệng lá ổi, giấm ổi.... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH  vật tư và giống cây trồng Hà Nội
Đại diện: 
Nguyễn Xuân Trường 
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0389986895
	Chuyên cung cấp hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền…. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An
Đại diện:
Vương Đắc Nguyên
	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0382118567
	Chuyên sản xuất và cung cấp miến dong Thành An … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	 Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong
Đại diện:
Nguyễn Thế Lâm
	Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0985949983
	Chuyên cung cấp ổi lê, đu đủ … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	CLB Tò He thôn Xuân La
Đại diện: 
Đặng Văn Tẫn
	CLB Tò He thôn Xuân La, Hà Nội
ĐT: 0984970542 

	Chuyên cung cấp sản phẩm tò he và đồ chơi dân gian. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì
Đại diện: Trần Đình Thành
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0964803781 

	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	
	
	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0971.009.373
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trị
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0972.921.617
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Khắc Trung
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0967.937.867
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Đỗ Huy Nghĩa
	Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0382.596.4952
	Chuyên cung cấp hoa các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Phúc Thọ và các vùng lân cận.








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 
Đại diện: 
Đỗ Thị Phức 
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0989116279

	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 
Đại diện: 
Đỗ Thị Phức 
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0989116279

	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	[bookmark: _Hlk54707062]3
	Cơ sở sản xuất cây giống
Đại diện: 
Lê Văn Thủy        
	Xã  Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 01229389585
	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cơ sở sản xuất cây giống
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tiến
	Xã  Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 01692076443
	Chuyên cung cấp giống các loại đảm bảo chất lượng.















 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi lợn, gà
Đại diện: 
Nguyễn Văn Đính
	Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 02433654180
	Chuyên cung cấp gà thịt, lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ nuôi chim bồ câu
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thọ
	Xã Ngọc Mỹ,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0342.567.647
	Chuyên cung cấp chim bồ câu với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
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	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Xã Sài Sơn,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0987.700.948
	Chuyên cung cấp cá trắm, cá chép giòn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôi gà
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh
	Xã Sài Sơn,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0813.268.284
	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


















 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung
Đại diện:
Lại Đắc Đức 
	Thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0973719540 
	Chuyên sản xuất rau an toàn các loại: rau cải, súp lơ xanh, cà chua…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Võ Đức Hạnh 
	Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0904.306.919 
	Chuyên cung cấp cá các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc 
Đại diện:
Hà Văn Sơn
	

Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0987676812


	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo mùa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành trong cả nước.  


	4
	Công ty CP kinh doanh thực phẩm Minh An
 Đại diện:
Nguyễn Đăng Cường 

	Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
 ĐT: 0989093798
	Chuyên cung cấp cà chua, dưa lưới…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.  



 
